
 TUẦN 18  (Từ ngày 2/1- 5/1/ 2024)           Lớp: 1A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

1/1 

    NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

Ba 

2/1 

 

 

Sáng 

1 18  Đạo đức Kiểm tra cuối học kì I BGĐT,Bảng nhóm   

2 205 Tiếng Việt Bài 81: Ôn tập (T1) BGĐT,Bảng nhóm   

3  Toán Ôn tập chung  

4  HĐTV Đọc sách ở thư viện BGĐT 

 

Chiều 

5 206 Tiếng Việt Bài 81: Ôn tập (T2)  BGĐT 

6 210 Tiếng Việt   Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT,Bảng nhóm   

7  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

Tư 

3/1 

 

 

Sáng 

1 207 Tiếng Việt Bài 82: Ôn tập (T1) BGĐT,Bảng nhóm   

2 208 Tiếng Việt Bài 82: Ôn tập (T2) BGĐT,Bảng nhóm   

3  Tiếng Anh Unit 5: Animals - Lesson 2  

4  GDTC Bài 3. Vận động của chân (Tiết 5) BGĐT 

 

Chiều 

5  HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT,Bảng nhóm   

6 35 TNXH Cây xung quanh em (T2) BGĐT,Bảng nhóm   

7 53 HĐTN Bài 12: Giữ vệ sinh cá nhân  

Năm 

4/1 

 

 

Sáng 

  Toán - TA Unit 5: Animals - Lesson 2  

2 209 Tiếng Việt Bài 83: Ôn tập (T1) BGĐT, phiếu 

3 52 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 ( T2)    BGĐT, vở TV   

4 211 Tiếng Việt Bài 83: Ôn tập (T2) BGĐT, phiếu 

 

 

Chiều 

5 212 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT,Bảng nhóm   

6   HDH Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức  

7 36 THXH   Cây xung quanh em (T3)  

Sáu 

 

5/1 

 

 

Sáng 

1 213  Tiếng Việt Đánh giá cuối kì (T1) BGĐT, phiếu 

2  Mĩ Thuật Ôn tập – Đánh giá cuối kì BGĐT, phiếu 

3  GDTC  Kiểm tra, đánh giá nội dung đã học trong 

học kì I 

BGĐT,Bảng nhóm   

4 53 Toán Ôn tập hình học   

 

Chiều 

5 214 Tiếng Việt Đánh giá cuối kì (T2)  BGĐT 

6  HDH   Hoàn thành bài và củng cố-mở rộng kiến thức BGĐT  

7 54 HĐTN Sơ kết tuần 18. Kế hoạch tuần 19 Số thi đua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

                      Ngày 20  tháng 12 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 


